
Mẫu số 26/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ SÔNG LŨY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SÔNG LŨY KHÓA XIII

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 18/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Sông Lũy)
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01 Huỳnh Công Bằng 06 08/02/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Hòa Thắng
Lâm Đồng

Xuân An 2
Bắc Bình 12/12 Cử nhân

 Hành Chính Cao cấp B2 Anh văn
Chủ nhiệm

Ủy ban kiểm tra
Đảng ủy

Đảng ủy xã
Sông Lũy 27/09/2003 Đại biểu HĐND xã Sông Lũy

 nhiệm kỳ 2021-2026
Tái
cử

02 Thái Thành Bi 02 18/03/1988 Nam Việt Nam Kinh Không Phù Cát
Gia Lai

Khu Phố 6,
phường

Phú Thủy,
Lâm Đồng

12/12

Cử nhân giáo
dục thể chất;

Cử nhân ngôn
ngữ Anh;

Cử nhân Luật
kinh tế 

Thạc sĩ
Luật kinh

tế; 
Cao cấp ĐH Ngôn

ngữ Anh Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã
Sông Lũy 08/11/2014 Không

03 Nguyễn Tiến Doanh 03 25/07/1991 Nam Việt Nam Kinh Không
Nhữ Khê

Tuyên
Quang

Xuân Hội
Bắc Bình 12/12 ĐH CAND Trung cấp B Anh văn Trưởng Công an xã Công an

xã Sông Lũy 01/04/2014 Không

04 Nguyễn Thị Thúy Hà  06 21/06/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không Như Xuân
Thanh Hóa

Bình Sơn
Sông Lũy 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp A Anh văn Trưởng ban

Xây dựng Đảng
Đảng ủy xã
Sông Lũy 07/09/2007

Đại biểu HĐND xã Bình Tân
khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016;
khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;
Đại biểu HĐND xã Sông Lũy
khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

Tái
cử

05 Trần Thị Thu Hiền 06 10/06/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không Hồng Thái,
 Lâm Đồng

Bình Sơn
Sông Lũy 12/12 Phó Trưởng thôn Thôn Bình Sơn

xã Sông Lũy 30/06/2017 Không

06 Đỗ Thanh Hùng 05 25/08/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Quảng NgãiThôn 1 Sông Lũy 12/12 Cử nhân kinh tế
 nông nghiệp Cao cấp B Anh văn Chủ tịch

 UBMTTQVN xã
UBMTTTQVN xã

Sông Lũy 21/03/2002

Đại biểu HĐND xã Sông Lũy
nhiệm kỳ 2004-2011;
nhiệm kỳ 2011-2016

 nhiệm kỳ 2016-2021;
 nhiệm kỳ 2021-2026

Tái
cử

07 Sín Thị Khách  01 22/12/1989 Nữ Việt Nam Tày Không Tiến Thành
Sông Lũy

Tiến Thành
Sông Lũy 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp B Anh văn Chánh Văn phòng

Đảng ủy
Đảng ủy xã
Sông Lũy 06/01/2017 Đại biểu HĐND xã Sông Lũy

 nhiệm kỳ 2021-2026
Tái
cử

08 Lưu Thị Giáng Kiều  07 10/08/1985 Nữ Việt Nam Kinh Công giáo Tây Sơn
Gia Lai

Bình Nhơn
Sông Lũy 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp B Anh văn

Phó Chủ tịch
UBMTTQVN

 - Chủ tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ xã

UBMTTTQVN xã 28/12/2014

Đại biểu HĐND xã Bình Tân
 nhiệm kỳ 2016-2021; Đại
biểu HĐND xã Sông Lũy

nhiệm kỳ 2021-2026

Tái
cử

09 Nguyễn Thị Trúc Linh  03 07/08/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không Hồng Sơn
Lâm Đồng

Hòa Bình
Sông Lũy 12/12 ĐH Kinh tế

Luật Trung cấp B Anh văn Trưởng Phòng
Văn hóa - Xã hội

UBND xã
Sông Lũy 27/05/2013 Đại biểu HĐND xã Sông Lũy

 nhiệm kỳ 2021-2026
Tái
cử

10 Trần Thị Tố Loan  03 11/03/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Đông A
Ninh Bình

Thôn 2
Sông Lũy 12/12 Phó Trưởng Thôn Thôn 2,

xã Sông Lũy 25/06/2024 Không

11 Khuê Khúc Kỷ Nguyên 03 14/11/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Bắc Bình
Lâm Đồng

Thái Hòa
Hồng Thái 12/12 Kỹ sư nông học

Thạc sĩ
Khoa học
cây trồng

Cao cấp B Anh văn Chủ tịch UBND xã UBND xã
Sông Lũy 09/01/2013 Đại biểu HĐND xã Sông Lũy

 nhiệm kỳ 2021-2026
Tái
cử

12 Điểu Thị Nguyệt 01 05/11/1994 Nữ Việt NamMơ nôngKhông Tiến Thành
Sông Lũy

Tiến Thành
Sông Lũy 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp  A Anh văn Người hoạt động KCT Đảng ủy xã

Sông Lũy 04/09/2019 Đại biểu HĐND xã Sông Lũy
 nhiệm kỳ 2021-2026

Tái
cử

13 Khuất Thị Lan Phương 04 24/11/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không Thọ Lộc
Hà Nội

Sông Lũy
Lâm Đồng 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp B Anh văn Phó Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã

Sông Lũy 09/03/2008

Đại biểu HĐND huyện Bắc
Bình

 nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệm
kỳ 2021-2026

Tái
cử

14 Chu Hồng Quân  05 27/07/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Hưng

Nguyên
Nghệ An

Bình Nghĩa,
 Sông Lũy 12/12 ĐH Sư Phạm Cử nhân Trung cấp Hiệu trưởng

Trường
TH&THCS
Phan Tiến

02/02/2008 Đại biểu HĐND xã Sông Lũy
 nhiệm kỳ 2021-2026

Tái
cử

15 Nguyễn Thanh Sang  02 15/01/1986 Nam Việt Nam Kinh Không Bắc Bình
Lâm Đồng

Xuân An 1
Bắc Bình 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp B Anh văn Phó Chủ tịch

UBND xã
UBND xã
Sông Lũy 31/12/2010 Không

16 Mang Siên  01 03/03/1984 Nam Việt Nam Ra-glay Không Tiến Đạt
Sông Lũy

Tiến Đạt
Sông Lũy 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp B Anh văn Phó Chủ tịch

HĐND xã
HĐND xã Sông

Lũy 18/07/2007

Đại biểu HĐND xã Phan Tiến
 nhiệm kỳ 2016-2021; Đại
biểu HĐND xã Sông Lũy

nhiệm kỳ 2021-2026

Tái
cử

17 Nguyễn Trung Tín 04 13/02/1985 Nam Việt Nam Kinh Không Hồng Thái,
 Lâm Đồng

Phú Thủy
Lâm Đồng 12/12 Cử nhân

 Quân sự Thạc sĩ Cao cấp Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự xã

Ban CHQS
xã Sông Lũy 05/12/2006 Không

18 Phan Văn Tri 07 10/03/1985 Nam Việt Nam Kinh Không Bồng Sơn
Gia Lai

Bình Nhơn
Sông Lũy 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp B Anh văn

Phó Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ Việt

Nam
 - Chủ tịch Hội Cựu

chiến binh xã

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam xã 02/9/2006 Đại biểu HĐND xã Sông Lũy

 nhiệm kỳ 2021-2026
Tái
cử

19 Trần Xuân Tú 05 25/06/1992 Nam Việt Nam Kinh Không Đông Sơn
Quãng Ngãi

Bình Nghĩa,
 Sông Lũy 12/12 Cử nhân Luật Sơ cấp B Anh văn Bí thư Chi bộ thôn thôn Bình Nghĩa,

xã Sông Lũy 24/5/2013

Đại biểu HĐND xã Bình Tân
nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu
HĐND xã Sông Lũy khóa XII

nhiệm kỳ 2021-2026

Tái
cử

20 Huỳnh Minh Tuấn 05 20/08/1984 Nam Việt Nam Kinh Không Đông Sơn
Quãng Ngãi

Bình Nghĩa,
 Sông Lũy 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp B Anh văn Phó Chánh Văn phòng

HĐND và UBND xã
UBND xã
Sông Lũy 04/10/2004

Đại biểu HĐND xã Bình Tân
nhiệm kỳ 2011-2016

 nhiệm kỳ 2016-2021; Đại
biểu HĐND xã Sông Lũy

nhiệm kỳ 2021-2026

Tái
cử

21 Nông Thị Tưởng 04 15/08/1972 Nữ Việt Nam  Nùng Không Na Dương
Lạng Sơn Thôn 1 Sông Lũy  10/12 Sơ cấp Trưởng Ban

Công tác Mặt trận thôn
 Thôn 1,

xã Sông Lũy 21/11/2001 Không

22 Nguyễn Thị Xuân 04 02/08/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Sông Lũy
Lâm Đồng

Lương Bắc
Lương Sơn 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp B Anh văn

Phó Trưởng Ban Kinh
tế - Ngân sách HĐND

xã

HĐND xã Sông
Lũy 25/06/2007

Đại biểu HĐND xã Sông Lũy
 nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệm

kỳ 2021-2026

Tái
cử

23 Huỳnh Thị Tuyết Xuân 07 06/10/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không Hòa Thắng
Lâm Đồng

Bình Sơn
Sông Lũy 12/12 Chuyên khoa

cấp I Sau ĐH Trung cấp C Anh văn Phụ trách chung
 Trạm Y tế

Trạm Y tế
xã Sông Lũy 31/10/1998

Đại biểu HĐND xã Bình Tân
khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016;
khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;
Đại biểu HĐND xã Sông Lũy
khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

Tái
cử

Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân xã Sông Lũy: 39 đại biểu. Sông Lũy, ngày 18 tháng 3 năm 2026
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 23 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Khuê Khúc Kỷ nguyên
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